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 Step 2 

(Huy 
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1 Khổng Anh Minh 11/12/2012 Nam Kinh
 Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

130 Nhất; Nhì IOE; Nhất; KK IOE Nhì IOE Nhất IOE 14

Violympic tiếng việt; Violympic 

tiếng anh; IOE; CHÚNG EM VỚI 

ATGT; WILLKOMMEN( cuộc thi 

tiếng anh Quốc tế); 

2,25 132,25 Đỗ

2 Nguyễn Hoàng Lâm 08/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
130

Nhì Tang nguyên 

TV
Ba TNTV

Ba viết về 

Hoàng Sa..

Cháu ngoan Bác Hồ; trạng nguyên 

toàn tài tiếng việt; nhẩy hiện đại; 

viết về Trường Sa Hoàng Sa (Báo 

thiếu niên tiền phong phát động)

1,75 131,75 Đỗ

3 Đào Thu Ngân 03/11/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 130
Nhì; Ba TNTV; 

KK IOE
Nhất TNTV

Khuyến khích 

IOE

Olympic Tiếng Anh qua mạng; 

Trạng nguyên Tiếng Việt;
1,75 131,75 Đỗ

4 Phạm Thu Hiền 14/01/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 130
Nhất viết chữ đẹp; 

KK IOE
Ba, KK IOE; Ba TNTV

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Viết chữ đẹp; Trạng Nguyên Tiếng 

Việt; 

1,5 131,5 Đỗ

5 Nguyễn Diệu Huyền 14/12/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130 KK IOE KK IOE IOE; 1,5 131,5 Đỗ

6 Lê Lam Giang 19/11/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 130 Ba IOE KK IOE
Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên 

Internet; 
1,5 131,5 Đỗ

7 Nguyễn Thu Quỳnh 15/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 130 Ba IOE Nhất IOE Cuộc thi Tiếng Anh qua mạng; 1,25 131,25 Đỗ

8 Nguyễn Tùng Nam 12/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 130
Nhì TNTV; Ba 

IOE
Nhất TNTV KK IOE

Tiếng Anh trên Internet; Trạng 

Nguyên Tiếng Việt  trên Internet; 

Cháu ngoan Bác Hồ; 

1,25 131,25 Đỗ

9 Trần Hùng Long 19/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129
Nhất IOE; Nhất 

Toán tiếng việt

Nhất toán tiếng 

việt; KK IOE; 

HCV cờ vua

HVC Cờ vưa HVCN cờ vua

Violympic toán tiếng Việt; Olympic 

tiếng Anh trên Internet (IOE); Giải 

cờ vua nhanh Cúp Kim Đồng; Giải 

cờ vua nhanh Cúp Trí Tuệ Kinh 

Bắc; 

1,75 130,75 Đỗ

Tổng 

điểm 

các bài 

kiểm tra 

định kỳ 

lớp 

3+4+5

Kết quả 

học tập 
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10 Hoàng Cẩm Vân 14/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 129
Nhất  IOE; Ba 

TNTV

KK IOE; KK 

TNTV

Ba IOE; Ba 

TNTV
Nhì IOE

Chúng em kể chuyện Bác Hồ; IOE; 

Trạng nguyên tiếng việt; Cuộc thi 

ảnh nét đẹp đội viên tỉnh Quảng 

Ninh

1,75 130,75 Đỗ

11 Hoàng Gia Hưng 25/06/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129

Nhất toán tiếng 

việt; Nhì; KK 

TNTV

Nhất toán tiếng 

việt; Ba IOE
KK IOE

Trạng nguyên tiếng Việt;  

Violympic toán tiếng việt; Olympic 

tiếng anh trên mạng; 

1,75 130,75 Đỗ

12 Trần Tuyết Minh 10/04/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 130

KK TNTV; Nhất 

Toán tiếng anh; 

Nhì toán tiếng việt

Ba toán tiếng 

việt

Violimpic - Toán Tiếng Anh; Trạng 

nguyên Tiếng việt; 
0,75 130,75 Đỗ

13 Mạc Văn Đức Anh 03/01/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 130

Nhất toán tiếng 

việt; Nhất IOE; 

Nhì viết chữ đẹp

KK Toán tiếng 

việt; Nhất toán 

tiếng anh

Nhì toán tiếng 

việt; Nhất toán 

tiếng anh; KK 

TNTV

Viết chữ đẹp cấp trường đạt giải 

nhì; Violympic Toán Tiếng việt; 

Trạng Nguyên tiếng việt; Hoàn 

thành tốt vòng thi quốc gia

0,75 130,75 Đỗ

14 Phạm Minh Vũ 21/05/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 130
Nhì, Ba IOE; KK 

TNTV

Nhì TNTV; Ba 

Sáng tạo TTNNĐ
Nhì TNTV

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên 

Internet; Trạng Nguyên Tiếng Việt; 

Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; 

0,75 130,75 Đỗ

15 Trần Nguyễn Quỳnh Chi 24/02/2012 Nữ Kinh Kiến Xương, Thái Bình
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
130

Khuyến khích 

Sáng tạo TTNNĐ

Khuyến khích 

tạng nguyên TV

cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng thành phố cẩm phả lần thứ 

III năm 2022; Cháu ngoan Bác Hồ; 

trang nguyên tiếng việt

0,75 130,75 Đỗ

16 Đàm Lê Bảo Long 06/09/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 130 Khuyến khích IOE
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

TNTV

Cuộc thi Ôlympic tiếng Anh - IOE; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt trên 

Internet dành cho học sinh tiểu học.; 

0,75 130,75 Đỗ

17 Đặng Hoàng Hiệp 28/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130

KK TNTV; Nhì vẽ 

tranh; Nhất, Nhì 

viết chữ đẹp' Nhì 

toán qua mạng

Ba IOE; KK toán 

tiêng việt

Khuyến khích 

nét chữ, nết 

người

Giải toán qua mạng; Viết chữ và 

trình bày bài đẹp; Em vẽ trường học 

hạnh phúc;  Vẽ tranh chủ đề tác hại 

của ma túy; Trạng nguyên tiếng việt; 

0,75 130,75 Đỗ
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18 Nguyễn Ngọc Diệp 18/01/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130

Nhì, Ba  IOE; KK 

toán tiếng việt; 

Nhì; Ba vẽ tranh; 

Nhì viết chữ đẹp; 

KK TNTV;

Ba IOE

Cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Trường 

học hạnh phúc"; Cuộc thi Olympic 

Tiếng Anh (IOE); Cuộc thi 

Vilympic môn Toán tiếng Việt qua 

mạng Internet; "; Cuộc thi Viết chữ 

và trình bày đẹp; Cuôc thi vẽ tranh 

"Thế giới không khối thuốc - 

Smoke Free World"; 

0,5 130,5 Đỗ

19 Vũ Cẩm Linh 18/12/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 130

Nhất TNTV; Ba, 

KK IOE; KK chữ 

đẹp

Khuyến khích 

toán tiếng việt

Giao lưu chữ đẹp; Trạng nguyên 

Tiếng Việt;  Violympic Toán Tiếng 

Việt; Olympic tiếng Anh trên 

internet (IOE)

0,5 130,5 Đỗ

20 Nguyễn Minh Phương 23/06/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 130
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

toán tiếng việt
Trạng nguyên Tiếng Việt; 0,5 130,5 Đỗ

21 Hoàng Duy Đạt 11/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 130 Ba IOE Olympic Tiếng Anh trên Internet; 0,5 130,5 Đỗ

22 Nguyễn Hoàng Linh 24/12/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130

KK TNTV; KK 

ngày hội tiếng anh; 

Nhì IOE; 

Nhất điền kinh 13

Olympic Tiếng Anh (IOE);  Ngày 

hội Tiếng Anh" Spelling Bee"; Giải 

Điền Kinh học sinh Phổ thông

0,25 130,25 Đỗ

23 Trần Cao Khánh Hà 02/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 130

Ba IOE;Ba, KK 

TNTV; Nhất toán 

tiếng anh; Nhất 

toán tiếng;

Nhất toán tiếng 

anh; Ba toán tiếng 

việt

Violympic Toán Tiếng Việt; Trạng 

nguyên Tiếng Việt; Olympic Tiếng 

Anh trên Internet (IOE); 

0,25 130,25 Đỗ

24 Phạm Kim Ngọc 15/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 130 Nhất TNTV Trạng nguyên Tiếng Việt 0,25 130,25 Đỗ

25 Mai Thúy Nga 01/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130

KK IOE; Nhì toán 

tiếng việt; Nhất, 

Nhì viết chữ đẹp

Nhì toán tiếng việt

 Nhất trườngViết chữ và trình bày 

bài đẹp; ba trường, Giải toán qua 

mạng Internet; Olympic Tiếng Anh; 

0,25 130,25 Đỗ

26 Nguyễn Hoàng Hải 07/03/2012 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 130 Ba IOE Olypic Tiếng Anh trên Internet 0,25 130,25 Đỗ

27 Trần Thị Thu Hà 21/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 130
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

TNTV
Traạng nguyên tiếng việt 0,25 130,25 Đỗ

28 Nguyễn Minh Quân 28/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
130

KK sáng tạo 

TTNNĐ; Ba 

TNTV

Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

thành phố Cẩm Phả; Trạng nguyên 

Tiếng Việt

0,25 130,25 Đỗ
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29 Nguyễn Tiến Minh 08/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 130
Khuyến khích 

TNTV

Trạng nguyên Tiếng Việt kì thi 

Hương
0,25 130,25 Đỗ

30 Phạm Cao Yến Nhi 06/08/2012 Nữ Kinh Đống Đa, Hà Nội Tiểu học Cẩm Trung 130 Ba IOE
Khuyến khích 

Sáng tạo TTNNĐ

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng 

thành phố Cẩm Phả lần thứ IV

0,25 130,25 Đỗ

31 Đỗ Bình Minh 10/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
130 Ba TNTV Trạng Nguyên Tiếng Việt 0,25 130,25 Đỗ

32 Nguyễn Thị Cẩm Hương 28/07/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
130 Ba IOE

OLYMPIC Tiếng Anh trên 

internet(IOE)
0,25 130,25 Đỗ

33 Vũ Hoàng Hải 21/06/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
129

Nhất; Nhì 

IOE
Tiếng anh qua mạng IOE; 1 130 Đỗ

34 Kiều Hoàng Vũ 13/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130 Nhất IOE IOE 130 Đỗ

35 Đào Như Quỳnh 05/05/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 130

KK IOE; Nhất, 

KK viết chữ đẹp; 

Nhất toán tiếng việt

Toán mạng; Viết chữ đẹp cấp 

trường; IOE
130 Đỗ

36 Nguyễn Hà Thư 26/01/2012 Nữ Kinh Cẩm Sơn, Cẩm Phả Tiểu học Cẩm Sơn 2 130
Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên tiếng việt 130 Đỗ

37 Phạm Gia Bách 03/11/2012 Nam Kinh  Cẩm Phả- Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 130 Tiểu thần toán Quốc tế 2022 130 Đỗ

38 Phạm Thị Việt Anh 16/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 130 130 Đỗ

39 Nguyễn Phương Uyên 07/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 128 Nhì Ba TNTV Khuyến khích khuyến khích
Viết chữ đẹp, Trạng nguyên Tiếng 

việt; Olympic toán quốc tế IMEC
1,75 129,75 Đỗ

40 Đồng Như Quỳnh 29/09/2012 Nữ Kinh Thái Thụy, Thái Bình Tiểu học Cẩm Thạch 128 Giải Nhì IOE Giải Nhất IOE Giải Ba IOE

Trạng nguyên Tiếng việt; Olympic 

Tiếng anh trên Internet;  Toán B-

smart Việt Nam; Ươm mầm tri thức 

Việt;  Tiểu thần Toán Quốc tế 

2022( Soroban)

1,75 129,75 Đỗ

41 Trần Thành An 16/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129

Ba,KK viết chữ 

đẹp; Nhất IOE; 

Nhì TNTV

Ba điền kinh; Ba 

IOE; Nhất TNTV
Nhất, Nhì TNTV 

Viết chữ và trình bày bài đẹp; Trạng 

Nguyên Tiếng Việt tỉnh; Ba Giải 

điền kinh - Chạy tiếp sức thành phố.

0,75 129,75 Đỗ

42 Chìu Nguyễn Diễm Ngọc 09/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129
Nhất, Nhì, Ba 

IOE; Ba TNTV

Nhất TNTV; Ba 

IOE

Nhất, Nhì, Ba, 

KK TNTV; Ba 

IOE

Trạng nguyên Tiếng Việt;  Olympic 

Tiếng Anh trên Internet;
0,75 129,75 Đỗ
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43 Bùi Phương Thảo 24/01/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 129 Nhì, Ba chữ đẹp; Nhất TNTV Nhì TNTV
Viết chữ và trình bày đẹp; Trạng 

Nguyên Tiếng Việt trên Internet; 
0,75 129,75 Đỗ

44 Nguyễn Tùng Lâm 29/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129

Ba TNTV; Nhì, 

KK IOE; Nhì chữ 

đẹp; Nhì Toán TV

Nhất Toán TV
Ba, KK IOE; Ba 

Toán TV

Cuộc thi Violympic Toán Tiếng 

Việt qua mạng; Cuộc thi viết chữ và 

trình bày đẹp; Cuộc thi trạng 

nguyên Tiếng Việt qua mạng; Cuộc 

thi Olympic tiếng anh ( IOE); 

0,75 129,75 Đỗ

45 Vương Khánh Chi 22/02/2012 Nữ Kinh Đông Hưng, Thái Bình Tiểu học Cẩm Thủy 129

Nhì, KK IOE; KK 

Toán TV; Ba chữ 

đẹp

Nhì Toán TV
KK IOE; Nhì, 

Ba Toán TV

vẽ tranh:em vẽ trường học hạnh 

phúc; olympic tiếng anh qua mạng 

internet (IOE); Violympic toán 

tiếng việt; Viết chữ và trình bày bài 

đẹp; 

0,75 129,75 Đỗ

46 Hoàng Bảo Minh 28/11/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129 Nhì IOE
Nhì TNTV; Ba 

điền kinh; Ba IOE

Nhì IOE; KK 

Toán TV; Ba 

TNTV

IOE qua mạng; Trạng nguyên Tiếng 

Việt; Giải điền kinh học sinh phổ 

thông; 

0,75 129,75 Đỗ

47 Dương Vân Kiều Giang 12/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129 Nhì, Ba IOE Ba TNTV Ba TNTV
Tiếng Anh trên mạng; Trạng 

Nguyên Tiếng Việt;
0,75 129,75 Đỗ

48 Đỗ Anh Thư 16/01/2012 Nữ Sán Dìu Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129

Nhì, Ba IOE; 

Nhất, KK TNTV; 

KK chữ đẹp

Ba, KK IOE; KK 

TNTV
Ba IOE

Trạng nguyên tiếng việt; Viết chữ 

đẹp; olympic Tiếng Anh trên 

Internet dành cho học sinh phổ 

thông;

0,75 129,75 Đỗ

49 Bùi Tiến Dũng 20/12/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129
Nhất, Nhì IOE; 

Nhì TNTV
Ba TNTV; Ba IOE

KK IOE; Ba 

TNTV

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt; 
0,75 129,75 Đỗ

50 Ưng Nguyễn Anh Thư 05/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 129 Nhì TNTV KK TNTV Trạng nguyên Tiếng Việt; 0,75 129,75 Đỗ

51 Nguyễn Năng Nhật Phong 10/04/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129
Nhì IOE, Ba 

TNTV
Ba IOE; Ba TNTV

Nhì TNTV; Ba 

IOE; Ba TNTV

Trạng nguyên tiếng việt;  Olympic 

tiếng Anh; 
0,75 129,75 Đỗ

52 Ngô Vũ Ngọc Diệp 09/08/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 129
Nhất TNTV; Nhất 

IOE
Nhất, KK TNTV

Ba TNTV; KK 

IOE

Tiếng Việt trạng nguyên trên 

Internet; Olympic Tiếng Anh trên 

Internet;  Rung chuông Vàng; 

0,75 129,75 Đỗ

53 Trần Gia Hưng 21/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 129
Ba IOE; KK 

TNTV
Ba IOE

Trạng Nguyên Tiếng Việt Trên 

Internat; 
0,75 129,75 Đỗ

54 Trần Bảo Trâm 22/10/2012 Nữ Kinh Cẩm Trung, Cẩm Phả Tiểu học Cẩm Sơn 2 129

Nhất Toán TV; 

KK TNTV; KK 

IOE

Nhất Toán TV KK Toán TV

Olympic tiếng Anh - IOE; Trạng 

nguyên Tiếng Việt; Toán Tiếng 

Việt 5; 

0,75 129,75 Đỗ
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55 Phạm Huyền Thư 09/12/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 129

Ba chữ đẹp; KK 

TNTV; KK chữ 

đẹp

Ba IOE; KK IOE

 Viết chữ và trình bày bài đẹp; KK 

trường Trạng Nguyên Tiếng Việt; 

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

0,5 129,5 Đỗ

56 Đỗ Phương Vy 03/11/2012 Nữ Kinh Nam Sách, Hải Dương Tiểu học Cẩm Đông 129 KK TNTV KK Toán TV
Trạng Nguyên Tiếng Việt; 

Vyolympic Toán Tiếng Việt
0,5 129,5 Đỗ

57 Nguyễn Vũ Anh Thư 23/07/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 129
Ba TNTV; KK 

chữ đẹp

Ba IOE; KK 

IOE; KK TNTV

Viết chữ và trình bày bài đẹp; Trạng 

nguyên Tiếng Việt; Olympic Tiếng 

Anh; 

0,5 129,5 Đỗ

58 Vũ Yến Mai 22/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 129 KK Toán TV Violympic 0,5 129,5 Đỗ

59 Lê Thanh Hà 12/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 129
Ba IOE, Nhì, Ba 

chữ đẹp
KK Toán TV 

Giao lưu chữ đẹp cấp trường; Trạng 

nguyên tiếng việt; Toán Tiếng việt 4
0,25 129,25 Đỗ

60 Nguyễn Hoàng Minh 15/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 129 Nhất TNTV Nhất TNTV
Trạng nguyên TV; Giải Bạc 

Olympic Toán IMEC 
0,25 129,25 Đỗ

61 Cao Tiến Mạnh 05/05/2012 Nam Kinh
Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

129 Nhì IOE
Olympic tiếng Anh trên Internet; 

Olympic toán quốc tế TIMO
0,25 129,25 Đỗ

62 Lê Bá Nhật Huy 07/06/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129
Ba Toán Tv; KK 

IOE; Ba TNTV

KK IOE; Nhì 

Toán TV

Violympic Toán tiếng việt; 

Violympic Tiếng anh ( IOE ); Trạng 

nguyên tiếng việt; 

0,25 129,25 Đỗ

63 Phạm Khánh Ngọc 01/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129
Ba IOE; Ba chữ 

đẹp
Ba Toán TV

Viết chữ đẹp và trình bày bài đẹp; 

Olympic Tiếng Anh;  Tiếng Anh 

Spelling Bee; Violympic Toán 

Tiếng việt

0,25 129,25 Đỗ

64 Trần Hữu Minh Quân 17/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 129
Nhất Toán TV; 

KK TNTV
Ba Toán TV

Trạng Nguyên Tiếng Việt; 

Violympic Toán; 
0,25 129,25 Đỗ

65 Nguyễn Vân Hà 12/08/2012 Nữ Kinh
TP Hải Dương, Hải 

Dương
Tiểu học Cẩm Đông 129

KK IOE; Ba 

TNTV; KK IOE

Ba TNTV; KK 

Toán TV

Trạng nguyên tiếng Việt; Tiếng anh 

trên Internet; Olympic Tiếng Anh;  

Violympic Toán Tiếng Việt; 

0,25 129,25 Đỗ
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66 Đoàn Hà Vân 10/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129

Nhất, KK TNTV; 

Nhất sáng tạo 

TTNNĐ; Nhất 

TNTV

Nhất, KK TNTV; 

KK sáng tạo 

TTNNĐ

Trạng nguyên Tiếng Việt; Sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng; 
0,25 129,25 Đỗ

67 Phạm Mỹ Nhân 14/07/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129

Nhì chữ đẹp; Nhì, 

Ba vẽ tranh; KK 

IOE

Cuộc thi vẽ tranh" Đội mũ xinh- 

Bảo vệ chúng mình"; Cuộc thi vẽ 

tranh "Thế giới không khói thuốc -

Smoke Tree Word" ba trường ; Nhì 

trường Cuộc thi viết chữ và trình, 

KK trường IOE  

129 Đỗ

68 Đoàn Gia Bảo 23/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
129

Nhất IOE; Nhì 

Toán TV

Giải Toán bằng Tiếng Việt qua 

mạng; IOE
129 Đỗ

69 Đặng Trường Vũ 09/03/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
129 Nhì, Ba IOE IOE; 129 Đỗ

70 Nguyễn Thành Long 21/01/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 129
Ba, KK TNTV; 

KK IOE

Trạng nguyên tiếng việt;  Tiếng anh 

IOE
129 Đỗ

71 Nguyễn Thùy Dương 05/02/2012 Nữ Kinh Haạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 129 129 Đỗ

72 Nguyễn Ánh Dương 08/10/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 129 129 Đỗ

73 Nguyễn Bích Phương 05/01/2012 Nữ Kinh Nam Sách, Hải Dương Tiểu học Cẩm Thạch 129 129 Đỗ

74 Bùi Hồng Kim 16/04/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 129 129 Đỗ

75 Vũ Tuấn Anh 01/10/2012 Nam Kinh
 Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

129 129 Đỗ

76 Phạm Thị Ngọc Khánh 31/12/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 129 129 Đỗ

77 Vũ Trường Giang 29/06/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 129 129 Đỗ

78 Nguyễn Bảo Vy 29/05/2012 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ninh
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
129 129 Đỗ

79 Phạm Khánh Ly 24/03/2012 Nữ Kinh
 Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

129 129 Đỗ

80 Mai Thạch Trường An 05/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 127 Nhì Toán TV Ba Toán TV Ba IOE
Violympic Toán Tiếng Việt;  

Violympic Tiếng Anh
1,75 128,75 Đỗ
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81 Vũ Minh Hằng 05/06/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 128
Ba Toán TV; Nhất 

Toán TA
Nhì Toán TV Nhì Toán TV

Violympic Toán,  Trạng nguyên 

Tiếng Việt; Tiểu thần Toán quốc tế 

2022

0,75 128,75 Đỗ

82 Lê Khánh Phương 13/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Suối Khoáng 128
Nhì sáng tạo 

TTNNĐ
Nhì Toán TV

Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; 

Violympic
0,75 128,75 Đỗ

83 Trần Diệu Châu 27/03/2012 Nữ Kinh  Tứ Kỳ, Hải Dương Tiểu học Thái Bình 128 Ba IOE Ba chữ đẹp IOE; Ngày hội chữ đẹp 0,75 128,75 Đỗ

84 Trần Nhật Minh 12/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 128
KK Toán TV; KK 

IOE
Nhì Toán TV KK Toán TV

Violympic Toán Tiếng việt qua 

mạng Internet; Olympic Tiếng Anh 

(IOE); 

0,75 128,75 Đỗ

85 Bùi Hải Long 28/05/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 128 KK TNTV; Ba IOE
KK TNTV; KK 

TNTV
KK IOE

Trạng nguyên tiếng việt; Olympic 

tiếng anh trên internet;
0,75 128,75 Đỗ

86 Lê Hữu Việt Hoàng 05/06/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 128

KK sáng tạo 

TTNNĐ; KK 

TNTV

Nhất TNTV KK TNTV
KK trường Sáng tạo nhi đồng; 

Trạng nguyên TV; 
0,75 128,75 Đỗ

87 Nguyễn Hoàng Hải 28/12/2012 Nam Kinh Vĩnh Bảo, Hải Phòng Tiểu học Cẩm Thạch 128
Nhì, Ba, KK 

TNTV; KK IOE
KK IOE Trạng nguyên Tiếng Việt; IOE; 0,75 128,75 Đỗ

88 Nguyễn Vũ Hoàng 27/09/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 128 KK TNTV KK TNTV Trạng nguyên tiếng việt 0,75 128,75 Đỗ

89 Trịnh Huy Hoàng Cường 27/11/2012 Nam Kinh Hà Trung, Thanh Hóa Tiểu học Cẩm Thủy 128

Nhì, Ba IOE; KK 

chữ đẹp; KK Toán 

TV

Nhì Toán TV
KK IOE; Nhì 

Toán TV

Giải toán qua mạng Internet; Viết 

chữ và trình bày bài đẹp;  Olympic 

Tiếng Anh (IOE);  Ngày hội Tiếng 

Anh "Spelling Bee"; Olympic Tiếng 

Anh (IOE); 

0,75 128,75 Đỗ

90 Đào Khánh Chi 14/07/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 128

Nhất Toán Tiếng 

Việt; Ba, KK IOE; 

Ba TNTV

Nhì toán tiếng 

việt; KK TNTV

Khuyến khích 

Toán Tiếng Việt

Olympic tiếng anh - IOE; Trạng 

nguyên Tiếng Việt; Toán Violympic; 
0,75 128,75 Đỗ
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91 Vũ Hoàng Hà My 03/01/2012 Nữ Kinh Nghĩa Hưng, Nam Định Tiểu học Quang Hanh 127 Nhì, Ba chữ đẹp Nhì, Ba TNTV Nhì IOE

Viết chữ và trình bày đẹp; Rung 

chuông vàng môn Tiếng Anh; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt trên 

INTERNET; Thi Olympic Tiếng 

Anh trên INTERNET (IOE );

1,5 128,5 Đỗ

92 Trần Lê Bảo Linh 26/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 128 Nhì IOE Ba IOE tỉnh
Tiếng anh qua mạng INTERNET 

(IOE)   
0,5 128,5 Đỗ

93 Nguyễn Hải Nga 29/11/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 127
Ba IOE; Ba, KK 

TNTV
KK IOE

Trạng nguyên Tiếng Việt; Tiếng 

Anh qua mạng IOE
1,5 128,5 Đỗ

94 Đỗ Tuệ Minh 03/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 128
Nhất, Ba 

TNTV, Ba IOE

Nhất Tỉnh Trang nguyen Tieng Viet 

tren Internet danh cho hoc sinh tieu 

hoc; Ba Tỉnh Olympic Tieng Anh 

tren internet; 

0,5 128,5 Đỗ

95 Trịnh Tuấn Kiệt 26/04/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 128
Ba IOE; Nhất chữ 

đẹp

Ba. KK Toán 

TV

Viết chữ và trình bày đẹp; Olympic 

Tiếng Anh (IOE); VIOLYMPIC 

Toán Tiếng Việt; VIOLYMPIC 

Toán tiếng việt

0,5 128,5 Đỗ

96 Đặng Nhật Minh 18/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 128
KK TNTV; Nhì, 

KK IOE
Ba TNTV

Nhì IOE cấp trường; Trạng nguyên 

tiếng việt
0,5 128,5 Đỗ

97 Trần Chí Bảo 29/07/2012 Nam Sán Dìu Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 128
KK IOE; KK chữ 

đẹp
Ba IOE

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Viết chữ đẹp
0,5 128,5 Đỗ

98 Nguyễn Khắc Minh 25/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 128
Ba, KK TNTV; Ba 

IOE
KK TNTV

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Olympic 

Tiếng Anh trên Internet;
0,5 128,5 Đỗ

99 Hà Minh Đức 28/12/2012 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 128
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên Tiếng Việt; 0,5 128,5 Đỗ
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100 Phạm Tùng Châu 28/05/2012 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127
Giải ba ST TTN-

NĐ

KK  ST TTN-

NĐ, Ba TNTV 

Nhất Toán 

IMEC

Sáng tạo TTN-NĐ;  Trạng nguyên 

Tiếng Việt; Olympic Toán quốc tế 

IMEC

0,25 127,25 Đỗ

101 Đào Gia Bảo 26/09/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 128
Nhì IOE, ba 

TNTV,

Nhất Violympic 

Toán TA, Nhì  

Violympic Toán 

TV

Violympic toán tiếng Việt; Olympic 

tiếng Anh; Trạng Nguyên tiếng Việt; 
0,25 128,25 Đỗ

102 Phạm Tiến Nguyên 15/11/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 128

Nhất Violympic 

Toán TV, ba 

TNTV

Nhất Violympic 

Toán TA, khuyến 

khích Violympic 

Toán TV

Toán Violympic (Toán Tiếng Việt); 

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Toán 

Violympic( Toán Tiếng Anh); 

0,25 128,25 Đỗ

103 Đoàn Khôi Nguyên 16/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 128 Nhì IOE Ba ST TTN-NĐ
IOE; Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng
0,25 128,25 Đỗ

104 Đặng Khánh Linh 06/03/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 128 Ba viết chữ đẹp
Ba  Violympic 

Toán TV
Viết chữ đẹp; Violympic Toán TV 0,25 128,25 Đỗ

105 Bùi Vũ An Khánh 18/01/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 128
Khuyến khích 

TNTV, ba TNTV

Trạng nguyên tiếng Việt; Trạng 

nguyên tiếng Việt
0,25 128,25 Đỗ

106 Nguyễn Thị Hà Linh 07/08/2012 Nữ Kinh Kiến Xương, Thái Bình Tiểu học Cẩm Đông 128
Ba Violympic 

toán TV
Violympic toán tiếng Việt 0,25 128,25 Đỗ

107 Phạm Ngọc Hân 13/04/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tiểu học Hồ Tùng 

Mậu
128

Ba Violympic 

Toán TV
Violympic Toán Tiếng Việt 0,25 128,25 Đỗ

108 Đàm Khánh Ngọc 01/09/2012 Nữ Kinh Thái Thụy, Thái Bình Tiểu học Cẩm Bình 128

Nhì TNTV, 

khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên Tiếng Việt;  0,25 128,25 Đỗ



Cấp trường Cấp thành phố Cấp tỉnh
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Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

109 Đặng Thị Bảo Trâm 15/10/2012 Nữ Kinh Đô Lương, Nghệ An Tiểu học Cẩm Thủy 128
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên tiếng việt; 0,25 128,25 Đỗ

110 Nguyễn Minh Chính 27/04/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 128
Khuyến khích, nhì 

IOE

Khuyến khích 

TNTV

Olympic tiếng anh trên internet ̣ 

IOE; Trạng nguyên TV
0,25 128,25 Đỗ

111 Trần Uyên Bích Diệp 28/08/2012 Nữ Kinh Hạ long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 128
Khuyến khích 

TNTV

KK Trạng nguyên cấp TP Tiếng 

Việt 
0,25 128,25 Đỗ

112 Nguyễn Thành Khánh Nam 19/04/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
128 Ba IOE

Khuyến khích ST 

TTN - NĐ

olympic tiếng anh; Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng
0,25 128,25 Đỗ

113 Nguyễn Gia Phú 25/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 128
Khuyến khích ST 

TTN - NĐ

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng thành phố Cẩm Phả lần 

thứ 3 năm 2022

0,25 128,25 Đỗ

114 Bùi Gia Linh 19/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 128 Khuyến khích IOE
Ba trường Rung Chuông Vàng; KK 

trường Thi ioe; 
128 Đỗ

115 Vũ Hạnh Linh 06/12/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 128
Nhất TNTV, KK 

IOE, nhất chữ đẹp

Nhất trườngTrạng nguyên Tiếng 

Việt; KK trường IOE; Nhất trường 

Viết chữ và trình bày bài đẹp

128 Đỗ

116 Nguyễn Minh Thư 14/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Suối Khoáng 128
Nhất IOE, Nhì 

Violympic Toán
 

Nhì trường Giải toán qua mạng 

Internet; Nhất trường Olympic 

Tiếng anh

128 Đỗ



Cấp trường Cấp thành phố Cấp tỉnh
Cấp quốc 

gia/quốc tế
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Cambrid

ge 
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Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

117 Nguyễn Gia Bảo 08/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 128

Nhất vẽ tranh cấp 

trường, ba viết chữ 

đẹp, KK 

Violympic Toán 

TV

Giải toán qua mạng internet; Vẽ 

tranh " em vẽ trường học hạnh 

phúc"; Viết chữ đẹp; Violympic 

Toán TV; Viết chữ đẹp; Vẽ tranh 

"đội mũ xinh"; Vẽ tranh " hè vui 

khỏe, an toàn với covid 19"; Vẽ 

tranh "thế giới không khói thuốc"; 

Vẽ tranh "tác hại của ma túy"

128 Đỗ

118 Trịnh Phương Nhi 04/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 128 Nhì TNTV Trạng nguyên tiếng việt trên internet 128 Đỗ

119 Lê Nhật Minh 20/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Võ Thị Sáu - 

 Cẩm Phả
128 Ba TNTV Trạng nguyên tiếng Việt 128 Đỗ

120 Phí Trường Minh 30/11/2012 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 128 Ba TNTV Trạng nguyên tiếng việt cấp trường 128 Đỗ

121 Hoàng Quốc Bình 02/10/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
128

Ba IOE, ba 

TNTV, nhì TNTV, 

ba Violympic Toán

violympic toán; trạng nguyên tiếng 

việt; IOE; 
128 Đỗ

122 Trần Thị Bích Phương 15/02/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 128 Nhì, ba IOE Cuộc thi IOE Tiếng Anh; 128 Đỗ

123 Đỗ Diệp Anh 29/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 128
Khuyến khích 

IOE, ba TNTV

Trạng nguyên Tiếng Việt; Olympic 

Tiếng Anh; 
128 Đỗ

124 Đào Ngọc Hà 12/04/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 128

Khuyến khích 

IOE, KK 

Violympic Toán

Toán mạng Internet; Violympic 

Tiếng Anh
128 Đỗ

125 Trần Ngô Gia Bảo 03/01/2012 Nam Kinh Hải Hậu, Nam Định
Tiểu học Phan Bội 

Châu
128 Khuyến khích IOE Olympic Tiếng Anh 128 Đỗ

126 Lê Hà Phương 16/08/2012 Nữ Kinh Khoái Châu, Hưng Yên Tiểu học Cẩm Thạch 128
Khuyến khích viết 

chữ đẹp
Viết chữ đẹp cấp trường 128 Đỗ

127 Nguyễn Vũ Chấn Phong 24/06/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 128

Khuyến khích 

ngoại khóa tiếng 

anh

Ngoại khoá ngày hội tiếng 

anh"spelling bee"
128 Đỗ

128 Phạm Diệu Linh 27/03/2012 Nữ Kinh Cửa Lò, Nghệ An Tiểu học Cẩm Sơn 2 128
Khuyến khích 

TNTV

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp 

Trường.
128 Đỗ

129 Vũ Nhật Lan Vy 11/07/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 128
Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên Tiếng Việt 128 Đỗ

130 Lưu Hà Phương 25/04/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 128 128 Đỗ
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Cấp quốc 

gia/quốc tế

FLYERS 

 

Cambrid

ge 

(Khiên)

TOEFL 

Primary 

 Step 2 

(Huy 

Hiệu)

Tổng 

điểm 
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131 Phạm Thành Công 30/01/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 128 128 Đỗ

132 Phạm Hoàng Linh Nhi 23/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Hồ Tùng 

Mậu
128 128 Đỗ

133 Vũ Nguyễn Bảo Linh 28/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 128 128 Đỗ

134 Nguyễn Thảo Vy 26/08/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 128 128 Đỗ

135 Nguyễn Thế Đức 13/12/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
128 128 Đỗ

136 Cao Vũ Minh Phương 02/11/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 Nhì TNTV Ba TNTV
Trạng Nguyên Tiếng Việt;  Olympic 

Toán học Quốc tế IMEC
0,75 127,75 Đỗ

137 Lê Ngọc Bích 10/11/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127

Nhì ngoại khóa 

TA, ba IOE, KK 

TNTV, KK IOE, 

ba Violympic 

Toán, ba viết chữ 

đẹp

Nhất Violympic 

Toán

Nhì Violympic 

Toán, nhất đồng 

diễn các điệu 

nhảy múa tập thể 

Nhì tiểu thần 

Toán, nhì 

ươm mầm tri 

thức, nhất 

khiêu vũ thể 

thao, ba tiểu 

thần Toán;ba, 

khuyến khích 

Toán B-Smart

Viết chữ và trình bày đẹp; Giải 

Toán qua mạng Internet; Olympic 

Tiếng Anh IOE;  Ngoại khóa ngày 

hội Tiếng Anh '' Spelling Bee''; 

Olympic Tiếng Anh IOE;  Giải vô 

địch đồng diễn các điệu nhảy múa 

tập thể - khiêu vũ thể thao thành 

phố Uông Bí mở rộng lần thứ VI 

năm 2022; Toán  B- Smart Việt 

Nam 2020; Ươm mầm tri thức Việt 

toàn quốc lần thứ 4; Học sinh giỏi 

Quốc Tế Tiểu Thần Toán 2021; 

Học sinh giỏi Quốc Tế Tiểu Thần 

Toán 2022; Ươm mầm tri thức Việt 

toàn quốc lần thứ V; Giải khiêu vũ 

thể thao và các loại hình thể thao 

nghệ thuật Quảng Ninh mở rộng lần 

thứ V năm 2023

0,75 127,75 Đỗ

138 Nguyễn Hoàng Thùy 03/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 127 Ba IOE, nhì TNTV Ba TNTV Nhất IOE

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Viết chữ 

đẹp; Olympic Tiếng Anh trên 

Internet; 

0,75 127,75 Đỗ

139 Vũ Nhật Minh 08/04/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Hồ Tùng 

Mậu
127

Khuyến khích 

TNTV

Nhất Violympic 

Toán

Khuyến khích 

Violympic Toán

Trạng nguyên tiếng việt trên 

internet; Violympic Toán Tiếng Việt
0,75 127,75 Đỗ
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140 Vũ Lê Ánh Dương 20/01/2012 Nữ Kinh Quỳnh Phụ, Thái Bình Tiểu học Quang Hanh 127
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

cờ vua Hải 

Dương mở rộng, 

nhì cờ vua Hải 

Phòng, ba IOE, 

KK IOE

Trạng nguyên Tiếng Việt trên 

Internet; Olympic Tiếng Anh trên 

internet; Giải cờ vua Hải Dương mở 

rộng; Giải cờ vua nhanh hoa 

phượng đỏ Hải Phòng mở rộng năm 

2023; Olympic Tiếng Anh trên 

Internet

0,75 127,75 Đỗ

141 Hoàng Nhật Minh 19/03/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 127 Nhì TNTV
Nhì IOE, KK 

TNTV

Trạng nguyên Tiếng Việt; olympic 

tiếng Anh trên Internet; 
0,5 127,5 Đỗ

142 Trần Phương Linh 30/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 127
Khuyến khích 

IOE, KK TNTV
Ba TNTV

Cuộc Thi OlimPic Tiếng Anh; 

Trạng nguyên Tiếng Việt
0,5 127,5 Đỗ

143 Diệp Bảo Phúc 22/10/2012 Nam Hoa Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 127 Ba IOE
Ba IOE, KK 

TNTV
Olympic Tiếng Anh trên Internet; 0,5 127,5 Đỗ

144 Nguyễn Phương Nhi 18/11/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 127
Nhì TNTV, nhì 

viết chữ đẹp

Khuyến khích 

TNTV

Kỳ thi "Viết chữ đẹp" cấp trường; 

Kỳ thi "Trạng nguyên tiếng việt trên 

Internet dành cho học sinh tiểu học; 

Cuộc thi "Trạng nguyên tiếng việt" 

cấp tỉnh

0,5 127,5 Đỗ

145 Lê Kiều Oanh 07/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hà Nội Tiểu học Cẩm Thủy 127
Khuyến khích 

TNTV
Khuyến khích Trạng nguyên tiếng việt 0,5 127,5 Đỗ

146 Nguyễn Đan Lê 02/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 127
Khuyến khích 

IOE
KK Tỉnh IOE 0,5 127,5 Đỗ

147 Phạm Minh Thư 18/02/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả , Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 127
Nhất, Ba khiêu vũ 

thể thao 

Giải khiêu vũ thể thao các câu lạc 

bộ tỉnh Quảng Ninh mở rộng, Cúp 

Cường Anh đông triều; Giải khiêu 

vũ thể thao thành phố Cẩm Phả mở 

rộng; Giải khiêu vũ thể thao thành 

phố Uông bí mở rộng

0,25 127,25 Đỗ



Cấp trường Cấp thành phố Cấp tỉnh
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Giới tính

148 Nguyễn Ngọc Thúy Hiền 23/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127
Khuyến khích vẽ 

tranh, ba chữ đẹp
Nhất điền kinh

Hội thi viết chữ và trình bày đẹp 

cấp trường; Cuộc thi viết và trình 

bày bài đẹp cấp trường; Cuộc thi vẽ 

tranh "Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng 

mình" cấp trường; Cuộc thi vẽ "Ô 

tô mơ ước " cấp trường; Giải điền 

kinh học sinh phổ thông  Thành phố 

năm học 2022-2023

0,25 127,25 Đỗ

149 Nguyễn Quang Tùng 07/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 127 Khuyến khích IOE
Nhất Violympic 

Toán

Violumpic tiếng anh; Violympic 

toán-tiếng việt
0,25 127,25 Đỗ

150 Thân Nguyễn Khánh Ngọc 14/07/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127

Nhất, ba, KK 

Violympic Toán;  

ba IOE; KK viết 

chữ đẹp

Nhì Violympic 

Toán

Giải toán qua mạng Internet cấp 

trường; 
0,25 127,25 Đỗ

151 Vũ Thị Hoàng Yến 21/01/2012 Nữ Kinh Bình Giang, Hải Dương Tiểu học Cẩm Thạch 127 Ba viết chữ đẹp Ba IOE Ba tp IOE, Ba trường Viết Chữ đẹp 0,25 127,25 Đỗ

152 Phạm Huy Phong 26/02/2012 Nam Kinh Cẩm Sơn, Cẩm Phả Tiểu học Cẩm Sơn 2 127
Nhì, khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên tiếng Việt 0,25 127,25 Đỗ

153 Bùi Hồng Đức 24/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 127
Nhì TNTV;  ba, 

nhì IOE

Khuyến khích 

TNTV
IOE; Trạng Nguyên Tiếng Việt 0,25 127,25 Đỗ

154 Lê Mai Thủy 03/08/2012 Nữ Kinh Ninh Giang, Hải Dương
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
127 Nhì TNTV

Khuyến khích 

TNTV
Trạng nguyên tiếng việt; 0,25 127,25 Đỗ

155 Vũ Ngọc Diệp 10/06/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127
Khuyến khích 

TNTV

Nhất, khuyến 

khích TNTV; nhất 

đồng diễn nhảy 

múa

 Trạng Nguyên Tiếng Việt; 0,25 127,25 Đỗ

156 Đỗ Đức Tâm 04/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126
Vàng Toán 

quốc tế IMEC
Toán học quốc tế Imec 2023 126 Đỗ
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Dân tộc Nơi sinh

Tên trường TH đã 

theo học
STT Họ tên

Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

157 Phạm Quang Minh 04/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 126
Nhất,nhìIOE; KK 

TNTV
Nhì IOE

Olympic tiếng anh trên Internet 

(IOE); 
1 127 Đỗ

158 Trần Quốc Bảo 14/01/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 127 Ba TNTV

Ba, khuyến 

khích 

Soroban; 

Khuyến khích 

Toán B-Smart

trạng nguyên tiếng Việt; Cambrid 

movers; Toán B Smart; Soroban 

Finger Marth; Soroban 3; Soroban; 

Soroban 4-5

127 Đỗ

159 Phạm Tiến Minh 02/04/2012 Nam Kinh Bình Giang Tiểu học Cẩm Đông 127

Giải nhất, nhì 

Trạng nguyên 

Tiếng Việt; 

Trạng nguyên Tiếng Việt; 127 Đỗ

160 Ngô Gia Huy 13/01/2012 Nam Kinh Quảng Yên, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127

KK IOE; KK, Giải 

ba, giải nhì vẽ 

tranh…

Cuộc thi vẽ tranh Em vẽ trường học 

hạnh phúc; cuộc thi vẽ tranh đội mũ 

xinh bảo vệ chúng mình cuộc thi vẽ 

tranh thế giới không khói thuốc; 

cuộc thi Olympic tiếng Anh IOE  

cuộc thi vẽ tranh chủ đề tác hại của 

ma túy

127 Đỗ

161 Đàm Thanh Phong 25/08/2012 Nam Tày Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
127

Nhì Trạng nguyên 

Tiếng Việt
Trạng nguyên Tiếng Việt 127 Đỗ

162 Nguyễn Ngọc Hải Minh 21/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 127

Ba rung chuông 

vàng chủ đề: 

"English for you"

Chương trình rung chuông vàng chủ 

đề: "English for you"
127 Đỗ

163 Trịnh Yến Nhi 09/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127

KK Viết chữ và 

trình bày đẹp; 

BaViolympic Toán 

tiếng Việt qua 

mạng

Viết chữ và trình bày đẹp; 

Violympic Toán tiếng Việt qua 

mạng

127 Đỗ

164 Nguyễn Minh Nhật 06/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 127 Ba IOE
Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên 

Internet
127 Đỗ

165 Nguyễn Quý Tịnh Khang 24/01/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127

Ba; Khuyến 

khíchTrạng 

Nguyên Tiếng Việt; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt; 127 Đỗ



Cấp trường Cấp thành phố Cấp tỉnh
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Tên trường TH đã 
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STT Họ tên

Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

166 Trần Quang Huy 21/08/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
127

Khuyến khích, 

Nhất Trạng 

nguyên Tiếng Việt; 

Trạng nguyên Tiếng Việt; 127 Đỗ

167 Phạm Trung Hiếu 13/06/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 127

Khuyến khích 

Trạng nguyên 

Tiếng Việt

Trạng nguyên Tiếng Việt 127 Đỗ

168 Phạm Ngọc Anh 06/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 127

Nhất; KK Trạng 

Nguyên Tiếng 

Việt; Ba trường 

Viết chữ đẹp

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Ba 

trường Viết chữ đẹp
127 Đỗ

169 Nguyễn Linh Nhi 07/08/2012 Nữ Kinh Quỳnh Phụ, Thái Bình Tiểu học Cẩm Sơn 1 127

Khuyến khích 

Trạng nguyên 

tiếng việt

Trạng nguyên tiếng việt 127 Đỗ

170 Nguyễn Giang Trường 09/09/2012 Nam Kinh Hoài Đức, Hà Nội Tiểu học Quang Hanh 127
KK Trạng nguyên 

tiếng việt
Trạng nguyên tiếng việt 127 Đỗ

171 Nguyễn Đinh Nam Phong 06/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127

Khuyến khích 

Olympic Tiếng 

Anh IOE; Vẽ tranh 

Thế giới không 

khói thuốc; 

Olympic Tiếng Anh IOE; Vẽ tranh 

Thế giới không khói thuốc; 
127 Đỗ

172 Phạm Ngọc Vân 22/06/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 127

Khuyến khích 

Trạng nguyên 

Tiếng Việt

Trạng nguyên Tiếng Việt 127 Đỗ

173 Vũ Bình Minh 17/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Trần Quốc 

Toản
127

Khuyến khích Giải 

Toán bằng tiếng 

việt qua Internet 

cấp trường

Giải Toán bằng tiếng việt qua 

Internet cấp trường
127 Đỗ

174 Nguyễn Hoàng Đại Dương 16/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 127 127 Đỗ

175 Đinh Phương Anh 15/06/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 127 127 Đỗ

176 Nguyễn Thế Nhật Minh 14/10/2012 Nam Kinh Tỉnh Thái Nguyên Tiểu học Cẩm Bình 127 127 Đỗ

177 Bùi Bảo Ngân 21/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 127 127 Đỗ



Cấp trường Cấp thành phố Cấp tỉnh
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Ngày tháng 
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Giới tính

178 Nguyễn Quý Minh 30/03/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
127 127 Đỗ

179 Nguyễn Trưởng Thành 08/08/2012 Nam Kinh
 Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

127 127 Đỗ

180 Vương Bảo Hân 19/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127 127 Đỗ

181 Phan Tuệ Nhi 24/03/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 127 Đỗ

182 Nguyễn Thanh Loan 14/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 127 Đỗ

183 Trần Tuấn Phong 01/04/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

127 127 Đỗ

184 Nguyễn Vân Hà 04/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 127 Đỗ

185 Trần Ngọc Hải 10/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 127 Đỗ

186 Nguyễn Phương Giang 06/03/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 127 Đỗ

187 Vũ Minh Hiền 09/12/2012 Nữ Kinh Tỉnh Thái Bình Tiểu học Quang Hanh 127 127 Đỗ

188 Đinh Trọng Đức Hoàng 24/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 127 127 Đỗ

189 Nguyễn Bảo Nhi 12/04/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 127 127 Đỗ

190 Bùi Phương Chi 12/08/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 127 127 Đỗ

191 Lưu Tân Vũ 15/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

125
Khuyến khích 

Ischool’s got talent

Khuyến khích 

IOE;

Ischool’s got talent;  Olympic tiếng 

Anh trên internet cho học sinh phổ 

thông năm học 2022-2023; Ngôn 

ngữ quốc tế Willkommen

0,25 125,25 Đỗ

192 Nguyễn Nhật Huy 01/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125

Nhì, Khuyến khích 

Trạng nguyên 

Tiếng Việt; Nhì 

Olympic Tiếng 

Anh trên Internet

Nhì TNTV;

Ba Olympic 

Tiếng Anh trên 

Internet

Trạng nguyên Tiếng Việt;  Olympic 

Tiếng Anh trên Internet; Tiểu thần 

toán quốc tế; Tiểu thần toán quốc 

tế; Ươm Mầm Tri Thức Việt

0,75 125,75 Đỗ
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Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

193 Phan Anna 29/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 126

Nhất, Nhì Giải 

toán qua mạng 

Violympic; 

Nhất; Khuyến 

khích Giải toán 

qua mạng 

Violympic; 

Giải toán qua mạng Violympic; 0,75 126,75 Đỗ

194 Lê Quang Minh 11/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 126
Nhất, Trạng 

nguyên TV; 

Ba Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi 

đồng; Ba Trạng 

nguyên TV; Nhất 

ATGT 

Nhì Trang 

nguyên TV

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng; Chúng 

em với an toàn giao thông; Trạng 

Nguyên Tiếng Việt

0,75 126,75 Đỗ

195 Phạm Tuấn Kiệt 21/12/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 126

Giải Nhất; Giải ba, 

Khuyến khích 

Trạng nguyên TV; 

Giải ba Trạng 

nguyên TV; Giải 

KK Trạng nguyên 

TV; Giải nhất 

Violimpic; 

Giải KK 

Violympic; Giải 

ba Trạng 

nguyên TV

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT;  

IOE
0,75 126,75 Đỗ

196 Đỗ Quyên 01/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 126
Khuyến khích 

trạng nguyên TV

Giải ba IOE; Vô 

địch, giải nhì 

khiêu vũ thể 

thao tỉnh Thái 

Bình; Giải ba 

khiêu vũ thể 

thao các CLB 

Trạng nguyên TV; Giải Khiêu vũ 

TT các CLB tỉnh QN; Giải Khiêu 

vũ TT các CLB Hải Phòng; Giải Vô 

địch Khiêu vũ TT tỉnh Thái Bình; 

IOE

0,75 126,75 Đỗ

197 Nguyễn Yến Nhi 27/04/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 126
Khuyến khích 

trạng nguyên TV
Giải Ba IOE 

Trạng Nguyên Tiếng Việt trên 

Internet; Cuộc thi Olympic Tiếng 

Anh trên Internet

0,75 126,75 Đỗ

198 Bùi Ngọc Hà Phương 01/05/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 126

Giải nhì IOE, Giải 

ba Trạng nguyên 

TV; Giải KK viết 

chữ đẹp

Giải ba Trạng 

nguyên TV; Giải 

nhì Trạng nguyên 

TV; Giải KK 

Trạng nguyên TV; 

Khuyến khích 

IOE; 

 Cuộc thi IOE; Nhì tp, Ba trường 

Trạng Nguyên Tiếng Việt;  Viết 

chữ đẹp

0,75 126,75 Đỗ

199 Lê Trâm Anh 28/12/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
126

Giải Nhất Trạng 

nguyên TV

Khuyến khích 

trạng  nguyên 

TV

Trạng nguyên tiếng việt; 0,75 126,75 Đỗ

200 Lê Đức Huy 03/05/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 126
Khuyến khích 

IOE;

Khuyến khích 

IOE; 
Tiếng anh qua mạng; 0,75 126,75 Đỗ

201 Trần Phương Linh 19/06/2012 Nữ Kinh Thành phố Hà Nội
Tiểu học Hồ Tùng 

Mậu
126

Giải nhất 

Violympic Toán- 

TV; Nhì Trạng 

nguyên TV; 

Nhất Violympic; 
Khuyến khích 

Violympic; 

VIOLYMPIC; Cuộc thi trạng 

nguyên tiếng việt; VIOLYMPIC; 

VIOLYMPIC

0,75 126,75 Đỗ
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Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

202 Nguyễn Minh Khôi 04/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 126

Giải khuyến khích 

Trạng nguyên TV; 

Tiếng Anh-IOE

Khuyến khích 

Violympic; 

Trạng nguyên tiếng việt; Tiếng Anh 

trên Internet; Olympic Tiếng Anh-

IOE; Vyolimpic Toán Tiếng việt

0,5 126,5 Đỗ

203 Phó Hồng Phúc 29/06/2012 Nam Sán Dìu Hạ Long, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

125
Giải nhì IOE; 

Violympic giải nhì
Giải nhì IOE Violympic; ioe; IOE 1 126 Đỗ

204 Nguyễn Hoàng Hải Nam 04/06/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

126 KK IOE BA IOE IOE 0,5 126,5 Đỗ

205 Nguyễn Như Mai 22/01/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126 Nhì ST TTN - NĐ

Ba Tiểu thần 

Toán, ba 

Toán IMEC, 

nhì ươm mầm 

tri thức, ba 

Toán B-Smart

Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

Thành Phố Cẩm Phả; HSG toàn 

quốc Toán B-Smart 2019; HSG 

Quốc gia Toán B-smart 2020; HSG 

Tiểu thần toán quốc tế 2021; Ươm 

Mầm tri thức Việt toàn quốc phần 

Thách đấu -Trạng tính; Ươm mầm 

Tri thức Việt phần Trạng tính; Ươm 

mầm tri thức Việt phần Figer math 

3; HSG Tiểu Thần Toán Quốc Tế 

Khu Vực Phía Bắc; Toán tiếng anh 

IMEC online; Tiểu thần toán Quốc 

Tế 2022

0,25 126,25 Đỗ

206 Nguyễn Đức Minh Trí 04/11/2012 Nam Kinh Móng Cái, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 126
Giải nhất, giải nhì 

Violympic
Violympic; Violympic 0,25 126,25 Đỗ

207 Trần Hà Phương 22/12/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 126 Khuyến khích IOE
Ba sáng tạo 

TTNND; 

Tiếng Anh IOE; Sáng tạo thanh 

thiếu niên TP Cẩm Phả năm 2023
0,25 126,25 Đỗ

208 Trần Nhật Vy 08/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

126 Ba IOE Ba IOE IOE; 0,25 126,25 Đỗ

209 Trương Bùi Tuệ Nhi 23/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126
Giải Nhì Trạng 

nguyên Tiếng việt 

Giải ba Trạng 

nguyên TV

Trạng nguyên Tiếng việt trên 

Internet dành cho học sinh tiểu học
0,25 126,25 Đỗ

210 Lê Thị Diệu Huyền 04/06/2012 Nữ Kinh Thái Thụy, Thái Bình Tiểu học Cẩm Thủy 126

Giải Nhất Chữ đẹp 

cấp trường; Giải 

ba IOE

Đồng Violympic 

Toán

Violympic Toán ; Chữ đẹp cấp 

trường; IOE
0,25 126,25 Đỗ

211 Dư Thu Trang 13/03/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 126
Khuyến khích 

TNTV

Khuyến khích 

trạng nguyên TV
 Trạng nguyên Tiếng Việt; 0,25 126,25 Đỗ

212 Phạm Bảo Nhật 21/08/2012 Nam Nùng Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 126
Khuyến khích 

Violympic
Violympic 0,25 126,25 Đỗ
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213 Ninh Nguyễn Trúc Ly 26/06/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 126

Khuyến 

khíchTrạng 

nguyên Tiếng Việt

Trạng nguyên Tiếng Việt 0,25 126,25 Đỗ

214 Dương Đức Quang 16/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126

Khuyến khích 

Trạng nguyên 

Tiếng Việt

Trạng nguyên Tiếng Việt kì thi 

hương
0,25 126,25 Đỗ

215 Phạm Gia Bách 11/03/2012 Nam Kinh Thành phố Thái Bình
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
126

Khuyến khích 

Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 0,25 126,25 Đỗ

216 Ngô Mạnh Hà 03/12/2012 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
126

Khuyến khích 

TNTV; Ba IOE

Trạng nguyên Tiếng Việt; IOE; 

Olympic Toán quốc tế PhiMo
126 Đỗ

217 Trần Minh Đức 10/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 126
Nhất Rung chuông 

vàng
Rung chuông vàng 126 Đỗ

218 Phạm Gia Hưng 23/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126

Ba Trạng nguyên 

tiếng việt; Nhất 

Rung chuông vàng 

Ba trường Trạng nguyên tiếng việt; 

Xuất sắc nhất trường Rung chuông 

vàng

126 Đỗ

219 Nguyễn Quang Bách 12/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Võ Thị Sáu - 

 Cẩm Phả
126

Nhì, ba IOE; Ba 

TNTV

trường IOE; ba trường Trạng 

nguyên Tiếng việt
126 Đỗ

220 Đỗ Yến Vũ 10/07/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
126

Nhì/Huy chương 

bạc
Cuộc thi IOE trên internet 126 Đỗ

221 Đặng Thị Hân 07/08/2012 Nữ Kinh  Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tiểu học Võ Thị Sáu - 

 Cẩm Phả
126

Nhất IOE, Nhất kể 

chuyện BH
IOE; Kể chuyện Bác Hồ; 126 Đỗ

222 Nguyễn Hiền My 12/07/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 126
KK Trạng nguyên; 

Nhì viết chữ đẹp

Cuộc thi viết chữ và trình bày đẹp; 

Cuộc thi trạng nguyên qua mạng 

internet cấp trường

126 Đỗ

223 Nguyễn Minh Anh 07/02/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
126

Nhì, KK trạng 

nguyên TV; Ba 

IOE Tiếng Anh

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT; 

OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN 

INTERNET; 

126 Đỗ

224 Nguyễn Trần Gia Hân 29/03/2012 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 126
Ba viết chữ đẹp; 

KK IOE Tiếng Anh

Viết chữ và trình bày bài đẹp; IOE 

trên internet
126 Đỗ

225 Trần Bảo Hân 03/03/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 126
Ba; KK Trạng 

nguyên TV
Trạng nguyên TV 126 Đỗ

226 Khúc Bảo Trân 11/12/2012 Nữ Kinh Hưng Hà, Thái Bình Tiểu học Cẩm Bình 126
Ba/Huy chương 

đồng
Trang nguyên Tiếng Việt 126 Đỗ

227 Lê Đỗ San San 01/11/2012 Nữ Kinh Tỉnh Thái Bình Tiểu học Cẩm Sơn 1 126 Khuyến khích Trạng nguyên tiếng việt 126 Đỗ
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228 Vũ Bùi Minh Anh 25/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
126

Ba ươm mầm tài 

năng; KK IOE; 

KK giới thiệu hay 

nhất về CP

Cuộc thi Olympic tiếng anh trên 

Internet; Cuộc thi "Người giới thiệu 

hay về thành phố Cẩm Phả"; Ươm 

mầm tài năng tiếng Anh

126 Đỗ

229 Nguyễn Vũ Bảo Thư 29/05/2012 Nữ Kinh Hạ long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 126 126 Đỗ

230 Lương Diệu Hương 19/09/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 126 126 Đỗ

231 Đỗ Đức Huy 23/11/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 126 126 Đỗ

232 Phạm Duy Anh 17/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 1 126 126 Đỗ

233 Vũ Anh Tú 14/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 126 126 Đỗ

234 Đỗ An Ngọc Linh 21/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 126 126 Đỗ

235 Đỗ Gia Hân 07/05/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126 126 Đỗ

236 Bùi Thị Thanh Trúc 20/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126 126 Đỗ

237 Đỗ Ngọc Bảo Thy 16/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 126 126 Đỗ

238 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 18/06/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 126 126 Đỗ

239 Nguyễn Như Quỳnh 28/06/2012 Nữ Kinh Cẩm Khê, Phú Thọ Tiểu học Cẩm Thạch 124
Nhì IOE; Nhì, KK 

Trạng nguyên TV

Nhì, Ba trạng 

nguyên TV

KK trạng 

nguyên TV; Ba 

IOE

Khuyến khích 

IOE
 IOE; Trạng nguyên tiếng việt 1,75 125,75 Đỗ

240 Nguyễn Anh Kiệt 04/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125

Nhì, Ba IOE; Nhì, 

Ba Trạng nguyên 

TV, Nhì Rung 

chuông vàng

Nhì, Ba IOE; Nhì 

Trạng nguyên TV

Nhất, Nhì IOE; 

Nhì Trạng 

nguyên TV

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Rung 

chuông vàng;

0,75 125,75 Đỗ
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241 Lê Minh Quân 09/06/2012 Nam Kinh Thái Bình, Thái BÌnh Tiểu học Quang Hanh 125 Khuyến khích IOE
Nhì Trạng nguyên 

TV

Khuyến khích 

IOE; Nhì Trạng 

nguyên TV

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt; 
0,75 125,75 Đỗ

242 Nguyễn Minh Thư 03/09/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125

Nhì, Khuyến khích 

IOE; Nhì Trạng 

nguyên TV

Ba Trạng nguyên 

TV; Ba điền kinh
Ba IOE

 Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt;  Điền 

Kinh Thành Phố; 

0,75 125,75 Đỗ

243 Nguyễn Hải Phong 10/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 125
Khuyến khích 

Trạng nguyên TV

Ba Trạng nguyên 

TV
Ba IOE

Trạng Nguyên Tiếng Việt;  Olympic 

Tiếng anh trên internet; 
0,75 125,75 Đỗ

244 Nguyễn Hà Linh 25/09/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
125

Nhì Siêu trí tuệ 

tiếng anh; Nhất 

TNTV; Ba IOE

Ba IOE
Khuyến khích 

TNTV

Siêu trí tuệ Online Tiếng Anh; 

Trạng nguyên Tiếng Việt; Olympic 

Tiếng Anh; Ươm mầm tái năng 

Tiếng Anh; 

0,75 125,75 Đỗ

245 Nguyễn Vũ Khánh Linh 24/06/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Hồ Tùng 

Mậu
125

Nhất Toán-Tiếng 

việt; Nhì Trạng 

nguyên TV; 

Khuyến khích IOE

Nhì Toán -Tiếng 

việt

Khuyến khích 

Toán - Tiếng 

việt; Kỳ thi Hội

Toán tiếng việt; Trạng nguyên tiếng 

việt; Cuộc thi olymipic tiếng anh 

trên internet

0,75 125,75 Đỗ

246 Đỗ Quang Cường 04/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 125

Khuyến khích 

IOE; Nhất, Nhì 

trạng nguyên TV

Khuyến khích 

Trạng nguyên TV

Trạng Nguyên Tiếng Việt; Olympic 

Tiếng Anh trên Internet
0,25 125,25 Đỗ

247 Lương Quý Công 31/01/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 125
Khuyến khích 

Trạng nguyên TV

Nhì Trạng nguyên 

TV; Nhì điền kinh

 Trạng nguyên Tiếng Việt; Điền 

kinh học sinh phổ thông
0,25 125,25 Đỗ

248 Nguyễn Nam Phong 28/10/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125
Nhì Trạng nguyên 

Tv
Trạng nguyên Tiếng việt 0,25 125,25 Đỗ
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249 Nguyễn Gia Tuấn 31/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 125

Khuyến khích 

IOE; Khuyến 

khích Trạng 

nguyên TV

Nhì cuộc thi bơi

Trạng nguyên Tiếng Việt; IOE 

olympic Tiếng Anh; Bơi lội thành 

phố Cẩm Phả

0,25 125,25 Đỗ

250 Lư Nguyễn Hoàng Long 04/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125

Ba Trạng nguyên 

TV; Nhì, Khuyến 

khích IOE

Ba cờ vua

 Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên 

Internet; Trạng nguyên Tiếng Việt 

trên Internet; Giải cờ vua trẻ hè 

2022 TP Cẩm Phả

0,25 125,25 Đỗ

251 Từ Trường Giang 30/10/2012 Nam Hoa Hạ Long, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

125 Khuyến khích Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 0,25 125,25 Đỗ

252 Phạm Tuấn Huy 30/04/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 125
Khuyến khích 

Trạng nguyên TV

Khuyến khích 

Trạng nguyên TV
Trạng nguyên tiếng việt; 0,25 125,25 Đỗ

253 Nguyễn Phương Linh 21/02/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
125

Nhất, Nhì Trạng 

nguyên TV; Nhất 

giới thiệu hay nhất 

về CP; Ba IOE; Ba 

Got's tallen

 Người giới hiệu hay về cp,  Trạng 

nguyên tiếng Việt;  IOE Olympic 

tiếng Anh trên Internet;  Khiêu vũ 

thể thao và đồng diễn nhảy múa 

thiếu nhi Hà Nội mở rộng năm 

2023; Hội diễn nghệ thuật toàn 

quốc "thắp lửa ước mơ"

125 Đỗ

254 Nguyễn Tấn Cương 06/02/2012 Nam Kinh Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tiểu học Trần Hưng 

Đạo - Cẩm Phả
125 Nhất toán tiếng việt Violympic toán TV 125 Đỗ

255 Phạm Hải Phong 27/03/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125 Nhì TNTV Trạng nguyên Tiếng Việt 125 Đỗ

256 Phương Bảo Ngân 31/08/2012 Nữ Kinh
Thanh Trung, Hải 

Dương
Tiểu học Cẩm Bình 125 Nhì IOE

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên 

Internet
125 Đỗ
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257 Trần Vũ 06/07/2012 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 125
Nhì IOE; Ba Trạng 

nguyên TV

Cuộc thi OLYMPIC Tiếng anh trên 

Internet (IOE); Cuộc thi Trạng 

nguyên Tiếng Việt trên Internet; 

Cuộc thi OLYMPIC Tiếng anh trên 

Internet (IOE); OLYMPIC Tiếng 

anh trên Internet (IOE); Cuộc thi 

OLYMPIC Tiếng anh trên Internet 

(IOE)

125 Đỗ

258 Hoàng Phương Linh 24/06/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thủy 125
KK TNTV; Nhì 

IOE

Trạng nguyên Tiếng Việt; Olympic 

Tiếng Anh IOE
125 Đỗ

259 Trương Gia Linh 18/07/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Quang Hanh 125

Ba Trạng nguyên 

TV; Ba viết chữ 

đẹp

Trạng nguyên Tiếng việt; Cuộc thi 

viết chữ đẹp và trình bày bài đẹp
125 Đỗ

260 Vũ Đại Hải 01/04/2012 Nam Kinh
TP Nam Định, Nam 

Định
Tiểu học Cẩm Thạch 125

Ba Trạng nguyên 

TV; Ba IOE

Olympic Tiếng Anh trên Internet; 

Trạng Nguyên Tiếng Việt
125 Đỗ

261 Đinh Thị Hương Giang 30/10/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
125 Ba TNTV Trạng nguyên Tiếng Việt 125 Đỗ

262 Nguyễn Đức Nhật Minh 31/12/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 125

Khuyến khích 

Rung chuông 

vàng; KK 

Cambridge English 

Examination - YLE

Rung chuông vàng Olympic Tiếng 

Anh online; Cambridge English 

Examination - YLE

125 Đỗ

263 Lê Nhật Hoàng 18/11/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Sơn 2 125 Khuyến khích Trạng nguyên tiếng việt 125 Đỗ

264 Hà Gia Nhật 15/01/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
125 Khuyến khích

Nhất, Ba 

Soroban

Trạng nguyên Tiếng Việt; Giải 

Toán Soroban
125 Đỗ

265 Nguyễn Phương Trinh 05/02/2012 Nữ Kinh
Bệnh viên đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh
Tiểu học Cẩm Sơn 2 125 Khuyến khích Trạng nguyên Tiếng Việt 125 Đỗ

266 Nguyễn Lê Minh 03/10/2012 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 125 Khuyến khích
Cuộc thi OLYMPIC tiếng anh trên 

INTERNET cấp trường
125 Đỗ

267 Đặng Thế Bách 16/03/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 125 Khuyến khích Vyolympic 125 Đỗ

268 Vũ Tuấn Việt 10/08/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

125
Ba/Huy chương đồng Willkommen 

(giải khu vực)
125 Đỗ
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269 Nguyễn Minh Quân 10/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 125 125 Đỗ

270 Nguyễn Hải Phong 29/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 125 125 Đỗ

271 Ngô Gia Hảo 15/06/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học 

Hội nhập Quốc tế 

iSchool Cẩm Phả

125 125 Đỗ

272 Nguyễn Thái Dương 17/05/2012 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Trung 125 125 Đỗ

273 Nguyễn Hà Linh 25/01/2012 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 125 125 Đỗ

274 Bùi Đức Anh 09/09/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Thái Bình 125 125 Đỗ

275 Vũ Hiền Giang 09/09/2012 Nữ Kinh Phúc Thành, Ninh Bình Tiểu học Cẩm Sơn 1 125 125 Đỗ

276 Chu Quỳnh Anh 07/04/2012 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Bình 125 125 Đỗ

277 Đỗ Thành Công 09/10/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Đông 125 125 Đỗ

278 Nguyễn Tiến Dũng 29/02/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tiểu học Cẩm Thạch 125 125 Đỗ

279 Trần Nguyên Nam 28/07/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Phan Bội 

Châu
125 125 Đỗ

280 Nguyễn Đình Việt Trung 18/06/2012 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
Tiểu học Kim Đồng - 

Cẩm Phả
125 125 Đỗ

Lê Thị Bích Huệ

Dương Thị Oanh

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Danh sách này có 280 học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2023-2024

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)
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